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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                    

CỘ G  Ò  XÃ  Ộ  C Ủ  G    V Ệ    M 

Độc l   –       –         c 

  

 

 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘ G  Ò  XÃ  Ộ  C Ủ  G    V Ệ    M 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN                     
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n    n  n  D n   

Các Thẩm phán:   n    u  n    n     ; 

 n    u  n   n  run   

Thư ký phiên tòa:  n       n      -   ư ký  ò  án n ân dân t n       

    n  u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Th a Thiên Hu  tham gia phiên 

tòa:  n     Đứ  K  n , K ểm sát v  n. 

Ngày 30 t án  01 n m 2018, tạ   rụ sở  ò  án n ân dân t n           n 

 u , s  11   n Đứ     n , t  n  p    u , mở p   n tò    n  k    xét xử p    

t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý s  167/2017/HSPT ngày 25 tháng 12 n m 2017 đ   vớ  

bị  áo Lê DH do  ó k án   áo  ủ  bị  áo đ   vớ  Bản án  ìn  sự sơ t ẩm s  

248/2017/HSST ngày 13/11/2017  ủ   ò  án n ân dân t  n  p    u , t n       

    n  u . 

- Bị cáo có kháng cáo: 

   D  (t n  ọ  k á : B), s n  n    20 t án  10 n m 1985,   ớ  tín : 

Nam;  ơ  đ n  ký n ân k ẩu t ườn  tr  v    ỗ ở: 6/… Bà T, p ườn    , thành 

p    , t n     ;  rìn  đ  v n  ó : 5/12;    ề n   ệp:   ạ  xe t  ; Con  n : Lê 

Duy N (   t),  on b :      ị K;  ợ:   u  n   ị U,  ó 2  on, lớn 10 tuổ , n ỏ 8 

tuổ ;   ền án: không, t ền sự: 01 - Ngày 04/01/2017 bị C n   n t  n  p     xử 

p ạt 2 500 000 đ n  về   n  v  xâm p ạm sứ  k ỏe  ủ  n ườ  k á  t eo Qu  t 

địn  s  045790/X  C  

Quá trình nhân thân: 

-      5/11/2003 bị Ủ  b n n ân dân p ườn    , t  n  p     áp dụn  

b ện p áp   áo dụ  tạ  xã, p ườn   

-      29/2/2004, bị C n   n p ườn    , t  n  p     xử p ạt   n  

chính 50.000 đ n  về   n  v   â  mất  n n n  trật tự  

   n    06/5/2004 đ n n    06/5/2005 bị áp dụn  b ện p áp   áo dụ  tạ  

 ơ sở   áo dụ  tạ   o n Cát, Quản   rị  

Bị  áo bị b t tạm   ữ n    18/6/2017, tạm    m t  n    21/6/2017   o 

đ n n  ,  ó mặt tạ  p   n to   

- Người bào chữa cho bị cáo Lê DH:  n    ạm Đìn    ệu -  uật sư, 

  n  tá  v  n  ủ   run  tâm trợ    p p áp lý     nướ  t n      ( ó mặt)  

 Ộ     G V      

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

Bản án số: 12/2018/HS-PT 

Ngày: 30/01/ 2018 
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vụ án được tóm tắt như sau: 

K oản  2   ờ 30 p  t, ngày 18/6/2017, Lê DH (t n  ọ  k á : B) đ ều 

k  ển xe m  t  b ển k ểm soát 75K3-2116 đ n quầ  s  9, b n xe p í    m, 

p ườn   Đ, t  n  p     để u n     p    S u đó,  n    u  n     n  đ n quầ  

s  9 để u n     p    Do  ó mâu t uẫn t  trướ , n n s u k    ặp n  u   ữ      b n 

 ó lờ  qu  t  n  lạ , DH x n  v o đán  r    m vật vớ   n  H   ron  quá trìn  vật 

l n, đán  n  u, DH r t tron  t   quần  ủ  mìn  r  m t  on d o bấm bằn  k m 

loạ   ó kí   t ướ  17 m ( án d   10 m, lưỡ  r n  3 m) đâm n  ều n át v o bụn , 

n ự , đù  p ả   n  H    ấ  vậ ,  n    u  n   l   n  ru t  ủ  H v o   n n  n, 

t u   ữ  on d o bấm  ủ  DH v  bảo DH và H r  về  DH   o rằn  H sẽ đ   ọ  

n ườ  đán  lạ  mìn , n n k   về n   t ì DH t  p tụ  lấ  2  on d o qu  lạ  b n xe 

p í    m để đán  n  u   r n đườn  đ  t ì DH bị lự  lượn    n   n p át   ện b t 

  ữ  

 ậu quả:  n    u  n   bị t ươn  nặn  p ả  nằm đ ều trị tạ  bện  v ện 

 run  ươn   u  đ n n    30/6/2017 t ì xuất v ện  

 ạ  bản K t luận   ám địn  p áp   về tổn t ươn   ơ t ể s  166-17/TgT 

ngày 19/6/2017  ủ   run  tâm p áp   t n     , k t luận t ươn  tí    ủ   n  

  u  n   n ư s u: 

1.  Dấu   ệu   ín  qu    ám địn : 
-C ấn t ươn  t ủn    n đã đượ  p ẩu t uật k âu   n: 31%  

-C ấn t ươn  t ủn  đạ  tr n  S  m  đã xử lý l m  ậu m n n ân tạo: 

41%. 

2   ỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể do t ươn  tí    â  n n   ện tạ  l  59%  

3   ật  â :  ật s   n ọn  

 ạ  bản K t luận   ám địn  p áp   về tổn t ươn   ơ t ể s  215-17/TgT 

n    8/8/2017  ủ   run  tâm p áp   t n      về v ệ    ám địn  bổ sun , k t 

luận t ươn  tí    ủ   n    u  n H n ư s u: 

1.  Dấu   ệu   ín  qu    ám địn : 
-  t sẹo p ần mềm vùn  n ự , đù  k  n  ản   ưởn    ứ  n n   

- ỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể   ện tạ  do t ươn  tí    â  n n l : 3%  

2   ổn   ợp tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể   un  do t ươn  tí    â  n n   ện tạ  

là 60%. 

 ạ  Bản án s  248/2017/HSST ngày: 13/11/2017  ủ   ò  án n ân dân 

t  n  p    u , t n           n  u  đã qu  t địn : 

 u  n b  bị  áo Lê DH p ạm t   “C  ý  â  t ươn  tí  ”   

Áp dụn  k oản 3 Đ ều 104 đ ểm b, p k oản 1, k oản 2 Đ ều 46, Đ ều 47 

B  luật  ìn  sự. 

Xử p ạt: Bị  áo Lê DH 04 n m tù, t ờ     n   ấp   n   ìn  p ạt tín  t  

n    bị  áo bị tạm   ữ 18/6/2017  

  o   r , bản án sơ t ẩm  òn qu  t địn  về xử lý vật   ứn , án p í p ả  

  ịu v  qu ền k án   áo t eo qu  địn   

Ngày 21 tháng 11 n m 2017, bị  áo Lê DH  ó đơn k án   áo vớ  n   

dung x n đượ    ảm n ẹ  ìn  p ạt  

 ạ  p   n tòa phúc t ẩm, bị  áo Lê DH vẫn   ữ nguyên yêu  ầu k án   áo 

n ư đã nêu trên. 
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Đạ  d ện   ện k ểm sát   ữ qu ền   n  t  tạ  p   n tò  đã p ân tí  , k t 

luận to n b  n   dun  vụ án, đán    á tín    ất mứ  đ  n u    ểm tron    n  v  

p ạm t    ủ  bị  áo,  á  tìn  t  t t n  nặn ,   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự   o bị 

 áo;    đó   o rằn , bản án sơ t ẩm đã xét xử bị  áo l  đ n  n ườ , đ n  t  , 

mứ  án  ấp sơ t ẩm xử p ạt bị  áo l  p ù  ợp, n n đề n  ị   ữ n u  n qu  t địn  

 ủ  bản án sơ t ẩm  

 uật sư b o   ữ    o bị  áo trìn  b   lờ  b o   ữ : n u  n n ân xả  r  

t   p ạm do n ườ  bị  ạ   ó qu n  ệ tìn   ảm vớ  vợ bị  áo, n n n ườ  bị  ạ  

  n   ó m t p ần lỗ   Bị  áo đã b   t ườn  t  ệt  ạ ,  n n n      ả , t ật t   k    

báo, trìn  đ  v n  ó  bị  áo t ấp; 02  on bị  áo  òn n ỏ; mẹ tuổ    o sứ    u,     

đìn  t u   d ện    n   o, n n đề n  ị     đ n  xét xử xem xét áp dụn  Đ ều 47 

B  luật  ìn  sự v     ị qu  t s  41 n    20/6/2017  ủ  Qu      ,   ảm n ẹ m t 

p ần  ìn  p ạt   o bị  áo  

Bị  áo Lê DH n ất trí lờ  b o   ữ   ủ  luật sư, k  n  bổ sun   ì t  m  

 ờ  nó  s u  ùn  bị  áo nó  rất      ận về v ệ  đã l m vớ  bị  ạ , bị  áo x n  ứ  sẽ 

k  n  v  p ạm p áp luật trở lạ , p ấn đấu trở t  n    n  dân t t  
 

  Ậ  ĐỊ   CỦ   Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1]  ề t ủ tụ  kháng cáo  ủ  bị cáo là  ợp lệ, đ n  pháp luật; trình tự, 

t ủ tụ    ả  qu  t vụ án  ủ   ơ qu n t  n   n  t  tụn , n ườ  t  n   n  t  tụn  l  

đ n  qu  địn   

[2]  ề n   dun  vụ án v  áp dụn  đ ều luật:  ạ  p   n tò  p    t ẩm, bị 
cáo Lê DH t  p tụ  k    n ận to n b    n  v  p ạm t   v  t    n ận t ươn  tí   

 ủ  bị  ạ  anh   u  n   l  do bị  áo  â  r   Bản án sơ t ẩm s  248/2017/HSST 

ngày 13/11/2017  ủ   ò  án n ân dân t  n  p    u , t n           n  u  k t 

án bị  áo 04 n m tù về t   “C  ý  â  t ươn  tí  ” t eo k oản 3 Đ ều 104 v  đã 

xem xét   o bị  áo đượ   ưởn   á  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự l  đã 

b   t ườn  t  ệt  ạ , t  n  k ẩn k    báo  á  tìn  t  t   ảm n ẹ n   đượ  qu  

địn  tạ  đ ểm b, p k oản 1 Đ ều 46 B  luật  ìn  sự, n o   r , n ườ  bị  ạ  x n 

  ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự   o bị  áo, n u  n n ân bị  áo  â  t ươn  tí     o 

n ườ  bị  ạ  l  do n ườ  bị  ạ   ó qu n  ệ tìn   ảm vớ  vợ bị  áo,  á  trườn   ợp 

n   đượ  qu  địn  tạ  k oản 2 Đ ều 46 B  luật  ìn  sự. Do bị  áo  ó n  ều tìn  

t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự, n n k   qu  t địn   ìn  p ạt,  ấp sơ t ẩm đã 

xem xét   o bị  áo đượ  áp dụn  Đ ều 47 B  luật  ìn  sự v  tạ  p ần Xét t ấ  

  n  đã áp dụn     ị qu  t s  41/2017/Q 14, n    20/6/2017  ủ  Qu       v  

k oản 3 Đ ều 7 B  luật  ìn  sự n m 2015 để xem xét t eo  ướn   ó lợ    o bị 

cáo   u  n   n, tạ  p ần qu  t địn    ư  t ể t  ện l   ó t   u sót  Cấp p    t ẩm 

bổ sun  về p ần áp dụn  p áp luật     

[3]  ề n   dun  k án   áo,     đ n  xét xử t ấ  rằn :  ò  án  ấp sơ 
t ẩm đã xem xét đ n n u  n n ân, tín    ất, mứ  đ ,   n  v  p ạm t    ủ  bị 

 áo, áp dụn   á  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự xử bị  áo mứ  án 04 n m 

tù l  p ù  ợp vớ  tín    ất, mứ  đ  p ạm t    ủ  bị  áo   ạ   ấp p    t ẩm k  n  

 ó tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự n o mớ , n n k  n   ó   n  ứ   ấp 
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n ận k án   áo  ủ  bị  áo v  đề n  ị  ủ  luật sư b o   ữ    o bị  áo,  ần   ấp 

n ận đề n  ị  ủ  K ểm sát v  n,   ữ n u  n mứ   ìn  p ạt đ   vớ  bị  áo n ằm 

đảm bảo tá  dụn   ả  tạo,   áo dụ  r  n  bị  áo v  r n đe,   áo dụ  p òn  n    

t   p ạm chung. 

[4]  ề án p í  ìn  sự p    t ẩm, do k án   áo  ủ  bị  áo không đượ  

  ấp n ận n n bị  áo Lê DH p ả    ịu án p í  ìn  sự p    t ẩm t eo qu  địn  tạ  

đ ểm b k oản 2 Đ ều 23    ị qu  t s  326/2016/UB  Q  14 n    30 t án  12 

n m 2016  ủ  Ủ  b n   ườn  vụ Qu       Quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[5] Cá  qu  t địn  k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k  n   ó k án   áo, k án  

n  ị đã  ó   ệu lự  p áp luật kể t  n      t t ờ   ạn k án   áo, k án  n  ị  

 ì  á  lẽ tr n, 

Q Y   ĐỊ    

C n  ứ đ ểm   k oản 1 Đ ều 355 B  luật t  tụn   ìn  sự 2015. 

Không c ấp n ận k án   áo  ủ  bị  áo Lê DH,   ữ n u  n Bản án sơ 

t ẩm. 

Áp dụn  k oản 3 Đ ều 104; đ ểm b, p k oản 1, k oản 2 Đ ều 46, Đ ều 47 

B  luật  ìn  sự n m 1999     ị qu  t s  41/2017/Q 14 n    20/6/2017  ủ  

Qu       về v ệ  t     n  B  luật  ìn  sự n m 2015. 

Xử p ạt: Bị  áo Lê DH (t n  ọ  k á : B ) 04 (b n) n m tù về t   “C  ý 

 â  t ươn  tí  ”, t ờ     n   ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n    bị  áo bị tạm   ữ 

18/6/2017. 

Bị  áo Lê DH p ả    ịu án p í  ìn  sự p    t ẩm 200 000 đ n . 

Cá  qu  t địn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k  n   ó k án   áo, k án  n  ị 

đã  ó   ệu lự  p áp luật kể t  n      t t ờ   ạn k án   áo, k án  n  ị  

Bản án p    t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật kể t  n    tu  n án  
 

 
Nơi nhận: 

-    D  ấp   o tạ  Đ  Đ n ; 

-  KS D  ấp   o tạ  Đ  Đ n ; 

- VKSND t n           n  u ; 

- Sở  ư p áp t n           n  u ; 
- TAND t  n  p    u ; 

- VKSND t  n  p    u ; 

- Cơ qu n CSĐ  C n   n t  n  p    u ; 
- C    ụ     DS t  n  p    u ; 
- Bị cáo; 

-  ưu:    sơ;  ò   S;  C    

 M.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P      Ò  

 

 

 

(Đã ký v  đón  dấu) 

 

             

 


